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01
Quyết 

định

18/2016/QĐ-

UBND
11/4/2016

Quy định giờ bán hàng, các trường hợp tạm dừng bán hàng và

quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại cửa hàng bán

lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 2, khoản 3 Điều 2; 

điểm b khoản 1 Điều 6; 

khoản 1, khoản 2 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung 

tại Quyết định số 

41/2022/QĐ-UBND

25/11/2022

01
Nghị 

quyết

22/2020/NQ-

HĐND
09/12/2020

Về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và

cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk,

giai đoạn 2021 - 2025

Điểm a, điểm c, khoản 4 

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị quyết số 

09/2022/NQ-HĐND

24/7/2022

01
Quyết 

định

03/2020/QĐ-

UBND
10/01/2020

Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn nhà nước

tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn

điều lệ

Chương III Quy chế ban 

hành kèm theo Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND

Được bãi bỏ bởi Quyết 

định số 25/2022/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022

01/8/2022

02
Quyết 

định

02/2021/QĐ-

UBND
13/01/2021

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường,

thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 2, khoản 3 Điều 55 

Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định 02/2021/QĐ-

UBND

Được bãi bỏ bởi Quyết 

định số 16/2022/QĐ-

UBND 26/4/2022

08/5/2022

03
Quyết 

định

16/2022/QĐ-

UBND
26/4/2022

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên

chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

Điểm b khoản 1 Điều 6; 

điểm c khoản 1 Điều 7; điểm 

c khoản 1 Điều 8; điểm c 

khoản 1 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

45/2022/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2022

05/12/2022

Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Lĩnh vực Công thương (01 văn bản)

 DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần qua rà soát năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Lĩnh vực Nội vụ  (03 văn bản)

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (01 văn bản)

A. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 14 văn bản (03 nghị quyết; 11 quyết định)
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01
Nghị 

quyết

13/2020/NQ-

HĐND
09/12/2020

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Khoản 1 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị quyết số 

17/2022/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2022

18/12/2022

01
Quyết 

định

23/2019/QĐ-

UBND
18/11/2019

Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh

doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi

quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Điều 1; 

Điều 3; Điều 5 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2022

01/8/2022

02
Quyết 

định

30/2020/QĐ-

UBND
20/10/2020

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Một số nội dung của Phụ lục 

quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 

17/2022/QĐ-UBND 

ngày 05/05/2022

16/5/2022

01
Nghị 

quyết

113/2014/NQ-

HĐND 
17/4/2014

Về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh

Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

Phụ lục II kèm theo Nghị 

quyết số 113/2014/NQ-

HĐND

Được điều chỉnh bởi 

Nghị quyết số 

20/2021/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2021

10/01/2022

02
Quyết 

định

27/2019/QĐ-

UBND
19/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại

các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk

Điều 1

Được bãi bỏ bởi

Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND

25/3/2022

03
Quyết 

định

22/2020/QĐ-

UBND
03/7/2020

Ban hành Bảng giá và Quy định bảng giá các loại đất áp dụng

trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn

2020-2024

Khoản 12 Điều 4

 Quy định

Được sửa đổi, bổ sung

bởi Quyết định số 

19/2022/QĐ-UBND

30/5/2022

01
Quyết 

định

15/2012/QĐ-

UBND
01/6/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 4 Điều 10 Quy định 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 15/2012/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

51/2022/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2022

03/01/2023

Lĩnh vực Xây dựng (03 văn bản)

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (03 văn bản)

Lĩnh vực Tài chính (02 văn bản)

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 văn bản)
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02
Quyết 

định

18/2014/QĐ-

UBND
24/6/2014

Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sử dụng

chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Điều 5; khoản 1 Điều 8; 

điểm b khoản 1 Điều 11;  

khoản 2 Điều 12 

Được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND

31/10/2022

Nội dung về điều chỉnh chi 

phí nhân công - phân khảo 

sát xây dựng tại Điều 2;

Được thay thế bởi 

Quyết định số 

02/2018/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2018

29/01/2018

Điều 3;

Được bãi bỏ bởi Quyết 

định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019

09/08/2019

Điều 1, Điều 4, Điều 5, Điều 

6.

Được bãi bỏ bởi Quyết 

định số 25/2022/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022

01/08/2022

B. DANH MỤC VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0 văn bản

03
Quyết 

định

35/2017/QĐ-

UBND
21/12/2017

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công 

trong một số bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk
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